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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯƠNG MỸ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Quý và bà Nguyễn Thị Liên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Luân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Chương 

Mỹ 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ tham gia phiên tòa: 

Bà Triệu Thị Hồng - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 03 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chương 

Mỹ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân và gia đình thụ lý số: 218/2018/TLST-

HNGĐ ngày 16/7/2018 về việc “Ly hôn, nuôi con chung, nợ chung” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 72/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 12/10/2018 và Quyết định 

hoãn phiên tòa số: 35/2018/QĐST-HNGĐ, ngày 24/10/2018 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Hà Thị Hải V, sinh năm 1984; 

ĐKHKTT:  Số 28, khu Q, thị trấn VĐ, huyện T, Thành phố Hà Nội. 

Hiện cư trú tại: 38-39 Lê Lộ, phường M, quận N, TP. Đà Nẵng. Có đơn xin xét 

xử vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Vũ Văn 

V – Văn phòng luật sư B – Đoàn luật sư TP. Hà Nội. Có  mặt. 

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Đức Th, sinh năm 1979; 

ĐKHKTT và cư trú tại: Thôn Q, xã TP, huyện C, Thành phố Hà Nội. Có mặt. 



 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập: Bà Vũ Thị 

Minh T, sinh năm1959. Có mặt. 

ĐKHKTT và cư trú tại: Số nhà 49, phố B, thị trấn C, huyện C, Hà Nội. 

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Văn L (tức Trần L), 

sinh năm 1958 (chồng bà T). 

Đại diện theo ủy quyền của ông L: Bà Vũ Thị Minh T. ĐKHKTT và cư trú tại: 

Số nhà 49, phố B, thị trấn C, huyện C, Hà Nội. Bà T có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1/ Tại đơn khởi kiện, ý kiến tại bản tự khai và trong quá trình giải quyết 

vụ án, nguyên đơn – chị Hà Thị Hải V trình bày:  

- Về hôn nhân: Ngày 27/9/2004, chị và anh Nguyễn Đức Th đã làm thủ tục 

đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật tại UBND thị trấn VĐ, huyện T, TP.Hà 

Nội. Sau khi kết hôn vợ chồng chung sống tại thị trấn C, huyện C, Hà Nội. 

Quá trình chung sống, đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân do bất đồng 

quan điểm sống; đến tháng 12/2013 vợ chồng bắt đầu sống ly thân, chị đã vào trong 

Đà Nẵng sinh sống làm ăn tới nay. Trong thời gian vợ chồng ly thân, hai bên không 

quan tâm tới nhau, thỉnh thoảng chị về thị trấn C, huyện C chỉ mục đích thăm các 

con chung. Nay chị xác định tình cảm vợ chồng không còn nên đề nghị Tòa án cho 

chị được ly hôn với anh Nguyễn Đức Th. 

- Về con chung: Chị và anh Th có 02 con chung là cháu: Nguyễn Đức T, sinh 

ngày 03/02/2005; Nguyễn Đức B, sinh ngày 19/02/2008, hiện cả 02 cháu đang ở với 

anh Th. Ban đầu chị có nguyện vọng ly hôn để được nuôi cháu B, nay chị chấp nhận 

để anh Th tiếp tục nuôi dưỡng, giáo dục cháu T, cháu B là phù hợp, để tránh việc xáo 

trộn trong sinh hoạt, học tập của các con chung. 

- Về tài sản chung: Chị không yêu cầu Tòa án giải quyết 

- Về công nợ chung: Do anh Nguyễn Đức Th có yêu cầu chia công nợ chung 

nên chị có quan điểm như sau: 

+ Liên quan đến khoản nợ của bà Vũ Thị Minh T và ông Trần Văn L: Vợ 

chồng chị có vay của vợ chồng bà T - ông L số tiền 550.000.000 đồng (nay chị không 

nhỡ rõ ngày tháng năm vay tiền) để anh Th mua đất và làm kinh doanh; thời hạn vay 

không thời hạn, khi nào bà T cần lấy sẽ báo trước; lãi suất vay khoảng 03%/tháng. 



 

Về việc trả lãi: Vợ chồng chị đã trả lãi cho bà T được khoảng hơn một năm 

đến lúc vợ chồng chị mâu thuẫn (khoảng tháng 12/2013) thì không trả nữa, số tiền 

lãi đã trả cho bà T đến nay chị không nhớ đã trả được bao nhiêu tiền. 

Về việc trả nợ gốc: Bản thân chị đã trả bà T 30.000.000đồng tiền gốc vào tháng 

04 hoặc 05 của năm 2018; còn việc anh Th trả được bao nhiều tiền cho bà T, chị 

không rõ.  

Giấy tờ vay nợ với bà T và việc trả lãi cho bà T thế nào đến nay chị không có 

để cung cấp cho Tòa án. Số tiền lãi chị đã trả cho bà T, chị không yêu cầu xem xét 

tính lại. 

+ Liên quan đến khoản nợ của vợ chồng anh Vũ Văn H – chị Vũ Thị D: 

Chị thừa nhận khoản nợ vợ chồng anh H – Chị D 300.000.000 đồng là nợ chung của 

vợ chồng, theo Giấy vay tiền đề ngày 09/7/2012 thể hiện giữa bên cho vay là anh Vũ 

Văn H và bên nợ Nguyễn Đức Th, Hà Thị Hải V.  

+ Liên quan đến khoản nợ của anh Nguyễn Đình C – chị Nguyễn Thị H: 

Thời gian chị không nhớ chính xác, vợ chồng chị có vay của anh Nguyễn Đình C 

300.000.000 đồng, mục đích vay để vợ chồng chị kinh doanh. Thời hạn vay, lãi suất 

vay chị không nhớ. Đến nay vợ chồng chị chỉ còn nợ 270.000.000 đồng. 

+ Liên quan đến khoản nợ của Quỹ tín dụng thị trấn C: Chị xác nhận vợ 

chồng chị có vay Quỹ tín dụng thị trấn C 200.000.000 đồng; trước khi chị bỏ đi, 

khoản nợ này chưa được trả. Nay chị được biết khoản nợ này anh Th đã trả nợ xong 

bao gồm gốc và lãi là 280.000.000 đồng; do vậy chị chấp nhận hoàn trả lại anh Th 

1/2 khoản nợ này là 140.000.000 đồng. 

+ Liên quan đến khoản nợ của bà Nguyễn Thị Th: Chị không biết bà 

Nguyễn Thị Th là ai, ở đâu; khoản nợ trên anh Th vay của bà Th trong thời gian ly 

thân nên là nợ riêng của anh Th, chị không có trách nhiệm trả nợ. 

+ Liên quan đến khoản nợ của anh Lê Thái Tr: Khoản nợ trên chị không 

biết anh Th vay anh Tr vào thời gian nào; chị không biết anh Lê Thái Tr là ai. Nếu 

anh Th cho rằng khoản nợ trên là nợ chung của vợ chồng chị thì chị đề nghị anh Th 

xuất trình giấy nhận nợ có chữ ký của chị, nếu không có chị không chấp nhận là 

khoản nợ chung vợ chồng. Anh Th có trình bày: Số tiền 850.000.000đồng vay của 

anh Tr, anh Th dùng khoảng hơn 500.000.000đồng để nộp thuế để chuyển đổi mục 

đích sử dụng thửa đất tại xóm G - thôn N - thị trấn C là không đúng vì: Thửa đất trên 

là do vợ chồng mua của ông Mai Văn Th1 từ khoảng năm 2011 – 2012 với giá bao 



 

nhiêu hiện tại chị không nhớ; lúc đó đất là đất vườn và có ao trong thửa đất. Việc 

mua bán chỉ là viết tay. Anh Th đã chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất này 

và đã được cấp GCNQSDĐ là đất ở, đứng tên hộ ông Nguyễn Đức Th vào năm 2013, 

nên thời điểm đó anh Th lấy tiền chung của vợ chồng chị để xin chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất, chứ không phải như lời khai trên của anh Th. Chị không chấp nhận 

khoản nợ trên là khoản nợ chung của vợ chồng. 

Ngoài các khoản nợ anh Th yêu cầu giải quyết trên, chị không đề nghị Tòa án 

giải quyết tài sản chung, công nợ chung nào khác. Quan điểm của chị về việc giải 

quyết các khoản nợ trên như sau: 

Đối với các khoản nợ chung của vợ chồng gồm: Vợ chồng anh Vũ Văn H – 

chị Vũ Thị D; vợ chồng anh Nguyễn Đình C – chị Nguyễn Thị H; khoản nợ đã thanh 

toán cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn C: Chị, anh Th, vợ chồng anh H, vợ chồng 

anh C đã tự thỏa thuận phân định nghĩa vụ trả nợ, nhận nợ, thời hạn trả nợ (chị V đã 

giao nộp cho Tòa án bản phô tô các giấy thỏa thuận trả nợ những người này); do vậy 

anh Th, anh H, anh C đã không yêu cầu giải quyết các khoản này trong vụ án ly hôn, 

chị đồng ý. 

Đối với khoản nợ riêng của anh Th là: Nợ Anh Lê Thái Tr, bà Nguyễn Thị 

Th: Chị không chấp nhận là nợ chung vợ chồng. Tuy nhiên đến thời điểm chị và anh 

Th giải quyết về phần chia tài sản chung, sau khi cân đối nợ, chị sẽ hỗ trợ cho anh 

Th. 

Đối với khoản nợ của bà Vũ Thị Minh T: Do bà T thay đổi, không chấp 

nhận phương án vợ chồng chị nhận trả nợ, nên chị đề nghị Tòa án giải quyết theo 

quy định của pháp luật; số tiền lãi vợ chồng chị đã trả, chị không đề nghị xem xét 

lại; số tiền lãi bà T yêu cầu, chị đề nghị tính từ thời điểm 01/2014 đến nay theo lãi 

suất Ngân hàng nhà nước. 

2/ Bị đơn – anh Nguyễn Đức Th bày:  

- Về hôn nhân: Anh và chị Hà Thị Hải V tự nguyện kết hôn, đăng ký kết hôn 

tại UBND thị trấn VĐ, huyện T, TP. Hà Nội vào ngày 27/9/2004. Sau khi kết hôn, 

vợ chồng chung sống tại thị trấn C, huyện C, Hà Nội. Quá trình chung sống vợ chồng 

có mâu thuẫn nên vợ chồng bắt đầu sống ly thân từ tháng 12/2013. Trong thời gian 

vợ chồng ly thân, hai bên không quan tâm tới nhau. Trước yêu cầu xin ly hôn của chị 

V, anh cũng nhất trí. 



 

- Về con chung: Anh và chị V có 02 con chung là cháu: Nguyễn Đức T, sinh 

ngày 03/02/2005; Nguyễn Đức B, sinh ngày 19/02/2008, hiện cả 02 cháu đang ở với 

anh. Khi ly hôn anh có nguyện vọng được tiếp tục nuôi dưỡng, giáo dục cháu T, cháu 

B và hai cháu cũng có nguyện vọng được ở với anh. 

Nếu được nuôi hai con chung, anh không yêu cầu chị V cấp dưỡng nuôi các 

con chung. 

 - Về tài sản chung: Anh không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 - Về công nợ chung: Sau khi nhận được Thông báo thụ lý vụ án, anh đề nghị 

Tòa án giải quyết những khoản nợ chung sau: 

 + Khoản nợ chung của bà Vũ Thị Minh T – ông Trần Văn L: Ngày 

28/12/2011, vợ chồng anh có vay của vợ chồng bà Vũ Thị T – ông Trần Văn L số 

tiền 550.000.000 đồng (giấy cho vay chỉ có bà T ký, nhưng ông L có biết việc này), 

vay không có thế chấp, khi vay vợ chồng anh cùng viết biên nhận vay và cùng ký 

tên, về thời hạn vay vì lâu rồi anh không nhớ chính  xác, lãi suất hai bên thỏa thuận 

03%/tháng, mục đích vay lúc đó để phục vụ việc kinh doanh du lịch.  

 Về việc trả nợ lãi: Vợ chồng anh đã trả lãi hàng tháng trong khoảng 01 năm 

sau khi vay; từ tháng 12/2013 do khó khăn nên vợ chồng anh không trả lãi được. 

 Về việc trả nợ gốc: Giữa năm 2013 (anh không nhớ cụ thể ngày, tháng) anh 

đã trả được 50.000.000 đồng tiền gốc; nay anh biết chị V đã trả thêm cho bà T 

30.000.000 đồng; do vậy số tiền gốc còn nợ lại là 470.000.000 đồng. 

 Nay ly hôn, giải quyết khoản nợ của bà T, anh không đề nghị Tòa án xem xét 

số tiền lãi vợ chồng anh đã trả cho bà T. Nếu bà T yêu cầu vợ chồng anh phải trả lãi, 

anh đề nghị tính bắt đầu từ tháng 01/2014 đến nay là khoảng 55 tháng, theo mức lãi 

suất quy định của pháp luật. 

 + Khoản nợ của vợ chồng anh Vũ Văn H – chị Vũ Thị D: Ngày 09/7/2012, 

vợ chồng anh đã vay của anh Vũ Văn H 300.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận 1,5%/ 

tháng. Thời hạn vay anh không nhớ. Sau khi vay, vợ chồng anh đã trả lãi được khoảng 

hơn 01 năm; từ cuối năm 2013 do vợ chồng anh ly thân nên không trả được lãi nữa. 

Đến nay vợ chồng anh vẫn chưa trả được nợ gốc 300.000.000 đồng. Số tiền lãi anh 

đã trả được anh H anh không nhớ là bao nhiêu, nên anh không đề nghị xem xét tiền 

lãi đã trả. Khoản nợ trên là nợ chung của vợ chồng vì cả hai vợ chồng anh đều hỏi 

vay và đều ký nhận vay với anh H.  

+Khoản nợ của anh Nguyễn Đình C – chị Nguyễn Thị H: Thời gian anh 



 

không nhớ chính xác, vợ anh có đứng vay của anh Nguyễn Đình C 270.000.000 đồng, 

sau khi vợ anh vay có thông báo với anh, mục đích vay để vợ chồng kinh doanh. 

Thời hạn vay, lãi suất vay anh không biết, vì lúc đầu là vay lãi ngày, sau chuyển lãi 

tháng, rồi chốt lại nên anh không nhớ cụ thể. Đến nay vợ chồng anh chưa trả, vẫn 

còn nợ anh C. Anh xác định số tiền 270.000.000 đồng là nợ chung của vợ chồng. 

+ Khoản nợ của Quỹ tín dụng thị trấn C: Ngày 05/7/2012, vợ chồng anh đã 

vay của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn C số tiền 200.000.000 đồng, thời hạn vay 06 

tháng, lãi suất 1,7%/tháng, mục đích vay để kinh doanh. Để đảm bảo khoản vay này, 

vợ chồng anh đã phải thế chấp thửa đất ở tại khu N - thị trấn C –  huyện C. Quá trình 

thực hiện hợp đồng tín dụng này, vợ chồng anh không trả được gốc theo đúng thỏa 

thuận, mà đến tháng 7/2018 một mình anh đã phải trả 280.000.000 đồng (bao gồm 

cả gốc và lãi). Nguồn tiền để trả nợ trên là anh vay của chị gái anh (Nguyễn Thị Th3 

- sinh năm 1976; địa chỉ thôn Q, xã TP, huyện C, Hà Nội). Anh không đề nghị Tòa 

án giải quyết khoản vay 280.000.000 đồng của chị Th3 trong vụ án này, nên anh đề 

nghị Tòa án không đưa chị Th3 vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. 

 Anh đề nghị số tiền nợ Quỹ tín dụng 280.000.000 đồng là nợ chung của vợ 

chồng. Tài liệu, chứng cứ chứng minh là nợ chung vợ chồng: Hợp đồng tín dụng, 

Hợp đồng thế chấp cùng ngày 05/7/2012, Giấy đề nghị vay vốn của vợ chồng, Báo 

cáo thẩm định của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn C (đều là bản phô tô mà anh đã 

nộp cho Tòa án). Số tiền anh đã trả nợ cho Quỹ tín dụng đề nghị Tòa án đối trừ vào 

phần nghĩa vụ chung của anh phải thực hiện. Do vậy, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn 

C không còn liên quan trong vụ án này, nên khi yêu cầu giải quyết nợ, anh đã không 

đưa Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn C vào là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

+ Khoản nợ của anh Lê Thái Tr: Ngày 06/4/ 2013 một mình anh hỏi vay và 

một mình anh ký nhận giấy vay nợ với anh Lê Thái Tr số tiền 850.000.000 đồng. Khi 

vay có viết giấy biên nhận hai bên thỏa thuận lãi suất 1,5%/ tháng thời hạn vay 06 

tháng. Hết 06 tháng anh Tr có đòi anh tiền gốc nhưng do khó khăn anh không trả 

được, tuy nhiên anh vẫn duy trì việc trả lãi hàng tháng cho anh Tr trong 03 năm gần 

đây; từ tháng 8/2016 do làm ăn khó khăn anh không trả được cho anh Tr tiền gốc, 

cũng như tiền lãi. Anh cho rằng khoản nợ này là nợ chung của vợ chồng vì: Thời 

điểm vay vợ chồng anh vẫn đang chung sống hòa thuận. Khi vay anh có thông báo 

tiền vay này cho vợ anh biết. Số tiền 850.000.000 đồng anh đã sử dụng vào các việc 



 

như sau: Dùng khoảng hơn 500.000.000 đồng (số tiền cụ thể đến nay anh không nhớ 

rõ) để nộp thuế để chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất tại xóm G - thôn N - thị 

trấn C; nguồn gốc thửa đất là do vợ chồng mua của ông Mai Văn Th1 từ khoảng năm 

2011 - 2012, khi mua là đất ao hồ; sau khi nộp thuế chuyển đổi mục đích sử dụng thì 

thửa đất này đã cấp GCNQSDĐ là đất ở, đứng tên hộ ông Nguyễn Đức Th vào năm 

2013; Số tiền còn lại khoảng gần 300.000.000 đồng thì dùng vào việc: Làm thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận đất ở cho hộ gia đình ông Th1 (vì khi mua đất của ông Th1, 

ngoài việc vợ chồng anh phải có nghĩa vụ chuyển đổi mục đích sử dụng phần đất 

mua, còn phải có nghĩa vụ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đất ở cho hộ gia đình 

ông Th1 đối với thửa đất gia đình ông Th1 đang ở bây giờ). Các chi phí giao dịch 

khác cho việc cấp giấy chứng nhận thửa đất của anh mua và thửa đất của nhà ông 

Th1. 

+ Khoản nợ của bà Nguyễn Thị Th: Ngày 15/3/2013, anh vay của bà Nguyễn 

Thị Th 500.000.000đồng, có lãi nhưng anh không nhớ mức lãi suất là bao nhiêu, thời 

hạn vay không thời hạn, khi vay một mình anh đứng vay và viết giấy biên nhận. Lý 

do số tiền trên là nợ chung vợ chồng: Thời điểm trên là vợ chồng anh bắt đầu trục 

trặc, chị V bỏ đi, anh đã đến nhà bố mẹ vợ anh để đón chị V về và anh đã vay tiền 

trên, mục đích để cho chị V quay về cùng anh chung sống, làm ăn; số tiền 

500.000.000 đồng trên anh đưa cho chị V để chị V làm du lịch. Khoản này anh đã 

nói với vợ và bố mẹ vợ anh biết. Đến nay, số tiền 500.000.000 đồng anh đã trả nợ 

xong bằng việc anh vay đất của em gái anh (Nguyễn Thị Nh), rồi bán đất để trả cho 

bà Th. Anh đề nghị Tòa án đối trừ số tiền nợ 500.000.000 đồng trên vào phần nghĩa 

vụ của anh đã thực hiện. Do vậy bà Th không còn liên quan trong vụ án này, nên khi 

yêu cầu giải quyết nợ, anh đã không đưa bà Th vào tham gia tố tụng. 

Quan điểm của anh về việc giải quyết các khoản nợ anh đã yêu cầu giải 

quyết như sau: 

Đối với các khoản nợ chung của: Vợ chồng anh Vũ Văn H – chị Vũ Thị D; 

vợ chồng anh Nguyễn Đình C – chị Nguyễn Thị H; khoản nợ đã thanh toán cho Quỹ 

tín dụng nhân dân thị trấn C: Anh, chị V, anh , anh C đã tự thỏa thuận phân định 

nghĩa vụ trả nợ, nhận nợ, thời hạn trả nợ, nên anh H, anh C đã không yêu cầu giải 

quyết các khoản này trong vụ án ly hôn; do vậy anh rút yêu cầu không yêu cầu giải 

quyết các khoản nợ trên trong vụ án này. 



 

Đối với khoản nợ của anh Lê Thái Tr: Anh đã xin khất trả nợ được và anh 

Tr đã đồng ý, do vậy anh cũng rút yêu cầu giải quyết khoản nợ của anh Tr trong vụ 

án này. 

Đối với khoản nợ của bà Nguyễn Thị Th: Do anh đã trả nợ xong nên anh 

cũng rút yêu cầu, không đề nghị giải quyết. 

Đối với khoản nợ của bà Vũ Thị Minh T: Do bà T thay đổi, không chấp 

nhận phương án vợ chồng anh nhận trả nợ, nên anh đề nghị Tòa án giải quyết theo 

quy định của pháp luật; số tiền lãi vợ chồng anh đã trả, anh không đề nghị xem xét 

lại; số tiền lãi bà T yêu cầu, anh đề nghị tính từ thời điểm 01/2014 đến nay theo lãi 

suất Ngân hàng nhà nước. 

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập - bà Vũ Thị 

Minh T, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan - ông Trần Văn L trình bày: 

Ngày 28/12/2011 (thời điểm giáp tết âm lịch năm 2012) lúc đó vợ chồng Th 

V còn hòa thuận, vợ chồng Th có đến nhà bà hỏi vay tiền để giải quyết công việc 

cuối năm, bà đồng ý và cho vợ chồng Th vay số tiền 550.000.00đồng, vay không có 

thế chấp, khi vay vợ chồng Th cùng viết biên nhận vay nhưng khi ký chỉ có Th ký 

nhận, thời hạn vay 02 tháng khi nào cần bà báo trước 1 tuần, hai bên không thỏa 

thuận lãi ghi trong giấy biên nhận, bà chỉ nói miệng khi đến hạn trả nợ gốc thì tùy vợ 

chồng Th trả, không quan trọng lãi nhưng phải trả đúng hạn gốc để bà giải quyết 

công việc gia đình. Đến hạn vợ chồng Th không trả. 

Thực hiện Giấy vay nợ trên, anh Th - chị V chưa trả được lãi; việc trả gốc: 

Tháng 8/2012 anh Th đã trả 50.000.000 đồng; tháng 7/2017 chị V đã trả được 

30.000.000 đồng. Như vậy đến nay vợ chồng Th còn nợ bà tiền gốc 470.000.000 

đồng. 

Tòa án giải quyết ly hôn vợ chồng V – Th, tại đơn yêu cầu độc lập, bà yêu cầu 

vợ chồng Th – V phải trả bà gốc còn 520.000.000 đồng, lãi là 460.000.000 đồng (lãi 

suất được tính 12% năm theo lãi suất ngân hàng, thời điểm tính lãi từ khi vay đến 

tháng 8/2018); tổng cộng 980.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa:  

- Nguyên đơn – chị V có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và có nội dung: Vẫn giữ 

nguyên yêu cầu xin ly hôn với anh Nguyễn Đức Th; Đồng ý để anh Th tiếp tục nuôi 

dưỡng hai con chung là cháu Nguyễn Đức T, sinh ngày 03/02/2005, Nguyễn Đức B, 



 

sinh ngày 19/02/2008; Không yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản chung; Về công 

nợ chung: Xác nhận còn nợ gốc của bà T – ông L  470.000.000 đồng, nợ lãi đề nghị 

Tòa án tính theo quy định của pháp luật.  

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn trình bày bản luận 

cứ: + Về quan hệ hôn nhân và con chung: Chị V và anh Th đã thống nhất được cách 

giải quyết, nên không tranh luận các vấn đề này. + Về khoản nợ của bà T – ông L: 

Căn cứ vào lời khai của bà T tại Bản tự khai, Biên bản hòa giải về việc thừa nhận 

anh Th đã trả 50.000.000 đồng, chị V đã trả 30.000.000 đồng, gốc còn 470.000.000 

đồng. Tuy nhiên, đến nay bà T không thừa nhận anh Th đã trả bà gốc 50.000.000 

đồng; do vậy Luật sư đã liên hệ điện thoại với chị V, chị V nhất trí trả bà T số tiền 

gốc là 520.000.000 đồng như bà T yêu cầu, còn tiền lãi đề nghị tính theo quy định 

pháp luật. 

- Bị đơn – anh Th: Nhất trí ly hôn với chị V. Về con chung: tiếp tục nhận nuôi 

hai con chung và không yêu cầu chị V cấp dưỡng nuôi con chung. Về tài sản chung: 

không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Về công nợ chung: Tại phần thủ tục và phần hỏi, anh Th vẫn giữ nguyên quan 

điểm yêu cầu Tòa án giải quyết khoản nợ của bà T – ông L với số tiền nợ gốc còn lại 

là 470.000.000 đồng và tiền lãi tính theo quy định của pháp luật; anh Th không yêu 

cầu giải quyết khoản nợ của vợ chồng anh H – chị D, vợ chồng anh C – chị H, anh 

Lê Thái Tr, khoản nợ anh Th đã trả bà Nguyễn Thị Th và khoản nợ anh Th đã trả 

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn C. Tuy nhiên, đến phần tranh luận, anh Th có quan 

điểm chấp nhận khoản nợ của bà T còn gốc 520.000.000 đồng. Bà T đề nghị Tòa án 

buộc cả anh Th và chị V cùng phải trả nợ cho bà T thì anh không chấp nhận, vì anh 

và chị V đã thỏa thuận phân chia nghĩa vụ trả nợ cho bà T và những người khác, khi 

tự thỏa thuận phân chia, chị V đã tự nhận một mình trả khoản nợ của bà T. Do vậy, 

nếu anh phải đồng trách nhiệm trả nợ cho bà T thì anh đề nghị Tòa án giải quyết lại 

tất cả các khoản nợ mà đã yêu cầu. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập - bà T: Vẫn giữ 

nguyên yêu cầu độc lập. Trường hợp anh Th có giấy tờ chứng minh bà nhận 

50.000.000 đồng tiền gốc thì bà chấp nhận, nếu không có thì bà đề nghị anh Th, chị 

V có đồng trách nhiệm trả nợ cho vợ chồng bà số tiền gốc còn 520.000.000 đồng, 

tiền lãi từ ngày hết thời hạn vay đến hết tháng 8/2018 là 460.000.000 đồng theo lãi 

suất 12%/năm.  



 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ tham gia phiên tòa phát 

biểu quan điểm: 

Về tố tụng: Từ khi thụ lý đến khi xét xử, Tòa án đã tuân thủ đúng các quy định 

trong Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các 

quy định của pháp luật. Nguyên đơn, Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

có yêu cầu độc lập và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều đã chấp hành đầy 

đủ và đúng quyền, nghĩa vụ tố tụng của họ. 

Về nội dung, đề nghị:  

+ Chị Hà Thị Hải V được ly hôn với anh Nguyễn Đức Th. 

+ Giao cháu Nguyễn Đức T, sinh ngày 03/02/2005; Nguyễn Đức B, sinh ngày 

19/02/2008 cho anh Th tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho đến khi các cháu 

trưởng thành. Anh Th không yêu cầu chị V cấp dưỡng nuôi con chung nên chị V 

không phải cấp dưỡng nuôi con. 

+ Về tài sản chung: chị V và anh Th đều không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

+ Về công nợ chung: Xác định khoản nợ của bà Vũ Thị Minh T – ông Trần 

Văn L là khoản vay chung của vợ chồng anh Th – chị V. Do chị V và anh Th tự 

nguyện xác nhận còn nợ bà T gốc 520.000.000 đồng, nên buộc anh Th – chị V đồng 

trách nhiệm trả nợ số tiền  gốc là 520.000.000 đồng và tiền lãi tính từ ngày 01/3/2012 

đến nay theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước là 09%/năm.  

Đối với khoản nợ của vợ chồng anh Vũ Văn H – Chị Vũ Thị D, vợ chồng anh 

Nguyễn Đức C – chị Nguyễn Thị H, anh Lê Thái Tr, bà Nguyễn Thị Th và Quỹ tín 

dụng nhân dân thị trấn C: Do anh Th đã rút, không yêu cầu Tòa án giải quyết nên 

nếu anh Th có yêu cầu thì sẽ được giải quyết trong vụ án khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Về thẩm quyền: Chị Hà Thị Hải V có đơn khởi kiện về việc xin ly hôn, 

nuôi con sau ly hôn với anh Nguyễn Đức Th. Anh Th có đơn đề nghị giải quyết về 

nợ chung của vợ chồng nên xác định đây là vụ án Hôn nhân và gia đình về "Ly hôn, 

con chung, chia công nợ chung" thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy 

định tại khoản 1 Điều 28 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Bị đơn – anh Nguyễn 

Đức Th có nơi cư trú tại xã TP, huyện C, Thành phố Hà Nội, nên Tòa án nhân dân 

huyện Chương Mỹ thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 



 

[1.2]. Về việc tư cách tố tụng của vợ chồng anh Nguyễn Đình C – chị Nguyễn 

Thị H, vợ chồng anh Vũ Văn H – chị Vũ Thị D, anh Lê Thái Tr: Ngay sau khi nhận 

Thông báo thụ lý vụ án, anh Th có yêu cầu chia các khoản nợ của những người này 

là nợ chung vợ chồng, do vậy Tòa án đã xác định và đưa những người này vào tham 

gia tố tụng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tuy nhiên, quá 

trình giải quyết vụ án, tại phiên hòa giải ngày 24/9/2018 anh Th, chị V và người cho 

vay là anh H, anh C đã tự thỏa thuận phân chia nghĩa vụ trả nợ và đều thống nhất 

không yêu cầu giải quyết các khoản nợ của anh Hà, anh C trong vụ án này; đối với 

khoản nợ của anh Tr và khoản nợ (500.000.000 đồng) có nguồn gốc anh Th vay của 

bà Th, anh Th và anh Tr cũng đã thống nhất cách giải quyết nên anh Th và anh Tr 

không yêu cầu giải quyết khoản nợ của anh Tr trong vụ án này, anh Th cũng không 

yêu cầu giải quyết khoản nợ (500.000.000 đồng) có nguồn gốc anh Th vay của bà 

Th. Do vậy, anh Th đã rút yêu cầu chia các khoản nợ của: Vợ chồng anh C, vợ chồng 

anh H, anh Tr, khoản nợ (500.000.000 đồng) có nguồn gốc anh Th vay của bà Th 

(anh Th đã trả), khoản nợ Quỹ tín dụng thị trấn C (anh Th đã trả). Như vậy, vợ chồng 

anh C, vợ chồng anh Hà, anh Tr không còn liên quan nào trong vụ án này. Khi ban 

hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán đã không đưa vợ chồng anh C, vợ 

chồng anh H, chị Dung vào tham gia tống tụng với tư cách là người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan nữa. 

[1.3] Về thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu của bà Vũ Thị Minh T: Việc vay 

nợ giữa bà T, anh Th, chị V diễn ra vào năm 2011, nhưng đến tháng 7/2017 chị V 

vẫn tiếp tục trả tiền gốc cho bà T. Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 157; Điều 

429 Bộ luật Dân sự 2015 thì thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu đòi nợ của bà T được 

tính từ tháng 7/2017 và còn thời hiệu khởi kiện. 

[1.4] Về áp dụng pháp luật nội dung: Về quan hệ hôn nhân, con chung áp dụng 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Về quan hệ vay nợ: Việc vay nợ giữa vợ chồng 

anh Th - chị V và bà T, diễn ra vào năm 2011, thời điểm Bộ luật dân sự 2005 đang 

có hiệu lực, nên áp dụng quy định của Bộ luật dân sự 2005 để giải quyết. 

[2] Về nội dung: 

[2.1]. Về quan hệ hôn nhân: Chị Hà Thị Hải V kết hôn với anh Nguyễn Đức 

Th trên có sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn vào ngày 27/9/2004 tại UBND thị trấn 

VĐ, huyện T, Thành phố Hà Nội, tuân thủ các quy định của Luật Hôn nhân và gia 

đình, nên là hôn nhân hợp pháp. 



 

Xét mâu thuẫn giữa chị V và anh Th thì thấy: cả anh Th và chị V đều thừa 

nhận vợ chồng mâu thuẫn về kinh tế dẫn đến ly thân từ 2014 đến nay; trong thời gian 

ly thân không ai quan tâm đến ai. Chị V xin ly hôn với anh Th, anh Th nhất trí. Như 

vậy mâu thuẫn vợ chồng chị V, anh Th đã trầm trọng, đời sống chung không thể kéo 

dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 51, 

khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, chị Hà Thị Hải V được ly 

hôn với anh Nguyễn Đức Th là phù hợp với quy định của pháp luật. 

[2.2]. Về con chung: Anh Th và chị V có 02 con chung là cháu: Nguyễn Đức 

T, sinh ngày 03/02/2005; Nguyễn Đức B, sinh ngày 19/02/2008. 

Xét nguyện vọng của chị V, anh Th và con chung cháu T, cháu B thì thấy: Chị 

V có nguyện vọng để anh Th tiếp tục nuôi dưỡng hai con chung; anh Th có nguyện 

vọng được nuôi hai cháu. Mặt khác cháu T, cháu B đều có nguyện vọng được tiếp 

tục ở với anh Th nên giao hai con chung là Nguyễn Đức T, sinh ngày 03/02/2005; 

Nguyễn Đức B, sinh ngày 19/02/2008 cho anh Th tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục là phù hợp với nguyện vọng của các bên và phù hợp với quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Chị V có quyền và nghĩa vụ thăm nom con chung, không ai được cản trở. 

[2.3] Về cấp dưỡng nuôi con chung: Anh Th không yêu cầu chị V cấp dưỡng 

nuôi con chung, nên ghi nhận sự tự nguyện của anh Th. Tạm hoãn việc cấp dưỡng 

nuôi con chung cho chị V cho đến khi có yêu cầu khác. 

[2.4]. Về tài sản chung: Chị V và anh Th không yêu cầu Tòa án giải quyết nên 

Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[2.5.] Về công nợ: Đối với khoản nợ của vợ chồng bà Vũ Thị Minh T – ông 

Trần Văn L, do bà T có yêu cầu độc lập: 

[2.5.1] Xét yêu cầu của bà T đề nghị anh Th và chị V phải trả số tiền nợ gốc 

520.000.000 đồng thì thấy: Theo giấy nhận nợ đề ngày 28/12/2011 (tức 05/12 âm 

lịch) do bà Vũ Thị Minh T nộp tại Tòa án thể hiện bà Vũ Thị Minh T – ông Trần Văn 

L đã cho chị Hà Thị Hải V và anh Nguyễn Đức Th vay số tiền 550.000.000 đồng vào 

thời điểm 28/11/2011. Anh Th và chị V đều thừa nhận khoản nợ trên, nên đây là 

khoản nợ chung của anh Th, chị V trong thời kỳ hôn nhân. 

Anh Th, chị V đều trình bày đã trả bà T tiền gốc: 50.000.000 đồng (do anh Th 

trả nhưng không nhớ thời điểm trả); 30.000.000 đồng (do chị V trả vào tháng 7/2017) 

và chính bà T cũng đã thừa nhận trong bản tự khai, biên bản hòa giải tại Tòa án, số 



 

tiền gốc đã trả, lần 1 do anh Th trả vào tháng 8/2012 là 50.000.000 đồng, lần 2 do 

chị V chuyển khoản vào tháng 7/2017 là 30.000.000 đồng. Tại phiên tòa, anh Th và 

người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị V (sau khi liên hệ bằng điện thoại 

cho chị V) đều thống nhất, nhất trí còn nợ gốc bà T là 520.000.000 đồng, nên Hội 

đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của anh Th, chị V còn nợ bà T – ông L số tiền 

gốc 520.000.000 đồng.  

[2.5.2.] Xét yêu cầu của bà T đòi tiền lãi của số tiền gốc còn nợ tính từ 

01/01/2012 đến nay theo lãi suất 12%/năm thì thấy: 

Theo anh Th, chị V đều khai thực tế có trả lãi cho bà T được 01 năm sau khi 

vay, nhưng không đưa ra tài liệu nào để chứng minh cho lời khai này; trong khi bà T 

không thừa nhận đã nhận tiền lãi của anh Th, chị V. Như vậy không có căn cứ chứng 

minh có việc trả lãi của anh Th – chị V đối với khoản vay của bà T – ông L. Trong 

“Giấy vay nợ” không ghi thỏa thuận lãi suất cho vay, do vậy khoản vay này được 

xác định là vay không có lãi. 

Khoản 4 Điều 474 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên 

vay: “4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ 

hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi 

suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại 

thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận”; Khoản 2 Điều 476 Bộ luật Dân sự 2005 quy 

định về lãi suất: “2. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng 

không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản 

do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ”; 

Quyết định số 2868/QĐ-NHNN, ngày 29/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước quy 

định về lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam: “Điều 1. Quy định mức lãi suất cơ 

bản bằng đồng Việt Nam là 9,0%/năm”. Như vậy mức lãi suất 12%/năm do bà T yêu 

cầu là không phù hợp với quy định của pháp luật. Do anh Th, chị V không nhớ được 

ngày tháng trả tiền gốc cho bà T nên xác định ngày trả tiền gốc là ngày cuối cùng 

của tháng trả tiền (ngày 31/7/2017). 

“Giấy vay nợ” các bên có thoả thuận về thời hạn vay 02 tháng nên Hội đồng 

xét xử thấy cần buộc anh Th, chị V phải trả lãi cho bà T – ông L bắt đầu ngày 

29/02/2012 (là ngày tiếp theo của ngày hết thời hạn cho vay). 



 

Anh Th – chị V phải chịu khoản tiền lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất 

9%/năm (9%/năm : 365ngày = 0,0246%/ngày) tính từ thời điểm ngày 29/02/2012 và 

được tính như sau: 

- Từ 29/02/2012 đến 31/7/2017 tiền lãi là: 550.000.000đồng x 1.979 ngày x 

0,0246%/ngày = 267.758.700đồng; 

- Ngày 31/7/2017 chị V trả gốc 30.000.000 đồng, nên lãi từ ngày 31/7/2017 

đến ngày 03/11/2018 là: [(500.000.000đồng – 30.000.000đồng) x 460 ngày x 

0,0246%/ngày] = 58.843.200 đồng. 

Tổng cộng lãi anh Th – Chị V phải trả cho bà T – ông Lợi tính đến ngày 

03/11/2018 là 326.601.900 đồng, làm tròn là 326.602.000 đồng. 

(Số tiền lãi bà T – ông L yêu cầu không được chấp nhận là: 460.000.000đồng  

– 326.602.000 đồng = 133.398.000 đồng). 

Tổng cộng số tiền gốc và lãi anh Th, chị V có trách nhiệm trả bà T – ông L là: 

520.000.000đồng + 326.602.000đồng = 846.602.000đồng. 

Anh Th và chị V ly hôn nên công nợ chung phải chia đôi, anh Th và chị V mỗi 

người có trách nhiệm trả nợ bà T – ông Lợi là:  

846.602.000đồng : 2 = 423.301.000 đồng. 

[2.6]. Đối với khoản nợ anh Th đã trả cho bà Nguyễn Thị Th, khoản nợ anh 

Th đã trả Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn C và khoản nợ của vợ chồng anh Nguyễn 

Đình C – chị Nguyễn Thị H, vợ chồng anh Vũ Văn H – chị Vũ Thị D, anh Lê Thái 

Tr: Tại phiên hòa giải ngày 24/9/2018 anh Th, chị V đã thỏa thuận cách giải quyết; 

anh Th đã rút yêu cầu, không đề nghị giải quyết và những người cho vay trên đều 

nhất trí, không yêu cầu Tòa án giải quyết trong vụ án này, nên Tòa án không xem 

xét, giải quyết. Giành quyền khởi kiện cho anh Nguyễn Đức Th, chị Hà Thị Hải V 

trong vụ án khác nếu có yêu cầu. 

[3]. Về án phí: Theo quy định Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm đ khoản 

1 Điều 12 và khoản 6 Điều 26, điểm a, b khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án: 

- Chị Hà Thị Hải V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về việc ly hôn là 300.000 

đồng và án phí dân sự về chia công nợ chung đối với số tiền phải trả là:[20.000.000 

đồng + 4% x (423.301.000 đồng  - 400.000.000đ)] = 20.932.040 đồng, làm tròn 

20.932.000 đồng. Tổng cộng chị V phải chịu 21.232.000 đồng. 



 

- Anh Nguyễn Đức Th phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về chia công nợ chung 

là: [20.000.000 đồng + 4% x (423.301.000 đồng - 400.000.000đ)] =  20.932.040 

đồng, làm tròn 20.932.000 đồng. 

- Bà Vũ Thị Minh T và ông Trần Văn L phải chịu án phí dân sự về phần đòi 

tiền lãi không được chấp nhận là: [(460.000.000đồng  – 326.602.000 đồng) x 5%] = 

6.669.900 đồng, làm tròn là 6.670.000 đồng. Bà T, ông L mỗi người phải chịu là 

3.335.000 đồng. 

Xét thấy, ông L sinh năm 1958, tính đến nay đã 60 tuổi. Theo quy định tại 

Điều 2 Luật người cao tuổi và điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, thì ông L là người cao tuổi nên miễn tiền án phí 3.335.000 

đồng cho ông L. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: 

Khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 4 

Điều 147; Điều 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 53, khoản 1 Điều 56, 58, khoản 2 Điều 59, 

Điều 81, 82, 83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 157; Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015; 

Điều 474, 476 Bộ luật Dân sự 2005; Quyết định số 2868/QĐ-NHNN, ngày 

29/11/2010 quy định về lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam; 

Điểm đ khoản 1 Điều 12; khoản 6 Điều 26 và điểm a, b khoản 5 Điều 27 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

khóa 14; Điều 2 Luật người cao tuổi. 

Xử: 

1. Chị Hà Thị Hải V được ly hôn với anh Nguyễn Đức Th. 

2. Về con chung: Chị Hà Thị Hải V và anh Nguyễn Đức Th 02 (hai) con chung 

là Nguyễn Đức T, sinh ngày 03/02/2005; Nguyễn Đức B, sinh ngày 19/02/2008. 

Giao cháu Nguyễn Đức T sinh ngày 03/02/2005 và Nguyễn Đức B sinh ngày 

19/02/2008 cho anh Nguyễn Đức Th được quyền tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục cho đến khi cháu T, cháu B đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác; 

Chị Hà Thị Hải V có quyền và nghĩa vụ thăm nom con chung, không ai được 

cản trở. 



 

3. Về cấp dưỡng nuôi con chung: Ghi nhận sự tự nguyện của anh Th, không 

yêu cầu chị V cấp dưỡng nuôi con chung. Tạm hoãn việc cấp dưỡng nuôi con chung 

cho chị V cho đến khi có yêu cầu khác. 

3. Về tài sản chung: Chị Hà Thị Hải V và anh Nguyễn Đức Th đều không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

4. Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của bà Vũ Thị Minh T: Buộc chị Hà 

Thị Hải V và anh Nguyễn Đức Th phải có nghĩa vụ liên đới trả khoản nợ chung cho 

vợ chồng bà Vũ Thị Minh T – ông Trần Văn L số tiền là: Gốc 520.000.000đồng, lãi 

326.602.000 đồng, tổng cộng  846.602.000đồng. Chia phần cụ thể: 

- Chị Hà Thị Hải V có trách nhiệm trả nợ cho vợ chồng ông Trần Văn L - bà 

Vũ Thị Minh T số tiền 423.301.000đồng, trong đó gốc: 260.000.000 đồng, lãi 

163.301.000 đồng.    

- Anh Nguyễn Đức Th có trách nhiệm trả nợ cho vợ chồng ông Trần Văn Lợi 

- bà Vũ Thị Minh T số tiền 423.301.000đồng, trong đó gốc: 260.000.000 đồng, lãi 

163.301.000 đồng.    

Kể từ ngày bà T, ông L có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng anh Nguyễn 

Đức Th, chị Hà Thị Hải V còn phải chịu khoản tiền lãi trên số tiền chậm trả theo lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

5. Về án phí:  

5.1. Chị Hà Thị Hải V phải nộp 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về việc ly hôn và 20.932.000 đồng án phí dân sự về phần chia công nợ chung. 

Được đối trừ với 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí chị V đã nộp 

theo “Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án” số AA/2015/0003494 ngày 

13/7/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ. Chị V còn phải nộp 

20.932.000 đồng.  

5.2. Anh Nguyễn Đức Th phải chịu 20.932.000 đồng án phí dân sự về phần 

chia công nợ chung. Đối trừ 42.200.000đồng tiền tạm ứng án phí anh Th đã nộp theo 

“Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án” số 3534 ngày 09/8/2018 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ. Hoàn trả anh Th số tiền 21.268.000 đồng. 

5.3. Bà Vũ Thị Minh T phải chịu án phí dân sự về phần yêu cầu không được 

chấp nhận là: 3.335.000 đồng. Đối trừ với 20.700.000đồng tiền tạm ứng án phí bà T 

đã nộp theo “Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án” số 3600 ngày 03/10/2018 



 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ. Hoàn trả bà Vũ Thị Minh T số 

tiền 17.365.000 đồng. 

5.4. Ông Trần Văn L được miễn tiền án phí.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự.  

Bị đơn; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có yêu cầu độc lập được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày bản sao bản án được niêm yết 

hợp lệ./. 
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